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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 32/2022/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về ban hành Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định sô 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ về chế độ tiền lương đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và 
Nghị định sô 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ, Nghị định 
sô 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Nghị định sô 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 

Căn cứ Nghị định sô 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 
về việc quy định chi tiết thi hành một sô điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; 

Căn cứ Nghị định sô 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Giá và Nghị định 
149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô 
điều của Nghị định sô 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định sô 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định sô 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định sô 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 
về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định sô 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Bộ luật Lao động về điều 
kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Thông tư sô 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đôi với các 
nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; 

Căn cứ Thông tư sô 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định sô 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư sô 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm 
thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 
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Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định về thông kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 13/2019/TT-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật Thông 
kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phô tại Tờ 
trình sô 5928/TTr-STNMT-BĐVTngày 25 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Đơn giá, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Phạm vi điều chỉnh: Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh là cơ sở để xây dựng, thẩm định dự toán, quản lý chi phí công tác thống kê đất 
đai sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

3. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xây 
dựng, thẩm định dự toán, quản lý chi phí công tác thống kê đất đai sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hướng dẫn việc áp dụng đơn giá 

1. Đơn giá sản phẩm trong bộ đơn giá này bao gồm các thành phần: Chi phí trực 
tiếp, chi phí quản lý chung. 

2. Chi phí công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản 
phẩm trong lĩnh vực đất đai và các chi phí khác sẽ được tính theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định này và các văn bản 
pháp luật có liên quan hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện giá thống kê đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, 
vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh, quyết định cho 
phù hợp. 
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2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 
cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh đơn giá 
trong trường hợp có biến động về giá, định mức kinh tế - kỹ thuật, thay đổi mức 
lương cơ sở theo quy định. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2022. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và thành phố Thủ Đức, các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN GIÁ 
Thống kê đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Phần I 
THUYẾT MINH ĐƠN GIÁ 

Chương I 
CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ 

1. Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

2. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 
chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị 
định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ, Nghị định số 
117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 

3. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện 
lao động và quan hệ lao động; 

4. Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy 
định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

5. Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về 
quy định chi tiết về tài chính công đoàn; 

6. Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
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7. Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giá; 

8. Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 

9. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 
năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

10. Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tê đối với các nhiệm 
vụ chi về tài nguyên môi trường; 

11. Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tê - kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất 
đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

12. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; 

13. Quyêt định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm Xã hội 
Việt Nam ban hành về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, 
thẻ bảo hiểm y tê, quy định tỷ lệ các khỏan phải nộp bảo hiểm là 23,5% (BHXH: 
17,5%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, BH tai nạn: 0%, KPCĐ: 2%); 

14. Đơn giá vật liệu, dụng cụ, thiêt bị tính theo chứng thư thẩm định giá số: 
3006/22/CER.VVALUES ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Thẩm 
định giá Chuẩn Việt, cụ thể: 

- Thiêt bị "Máy vi tính" trong bộ đơn giá: áp dụng kêt quả thẩm định giá trong 
trường hợp hàng hóa chất lượng tối ưu tại thị trường Việt Nam (8.181.818 đồng/máy 
vi tính, giá chưa VAT) do thấp hơn kêt quả thẩm định giá máy tính Việt Nam sản xuất 
đạt chất lượng cao (Giá hàng mẫu Việt Nam sản xuất tại chứng thư:14.090.909 
đồng/máy vi tính FPTElead, chưa VAT). 
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- Các loại vật liệu, dụng cụ, thiết bị còn lại: áp dụng kết quả thẩm định giá của 
hàng do Việt Nam sản xuất đạt chất lượng cao do thấp hơn kết quả thẩm định giá của 
hàng hóa chất lượng tối ưu tại thị trường Việt Nam. 

- Đơn giá vật liệu, dụng cụ, thiết bị áp dụng chưa bao gồm VAT. 

Chương II 
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU KHI ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ 

1. Đơn giá sản phẩm trong bộ đơn giá này bao gồm các thành phần: 

a) Chi phí trực tiếp: Tính theo định mức kinh tế kỹ thuật qui định tại Thông tư số 
13/2019/TT-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất, gồm 4 nội dung: Nhân công - Dụng cụ - Thiết bị - Vật liệu. 

b) Chi phí quản lý chung: Tính theo qui định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính. 

2. Chi phí công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản 
phẩm trong lĩnh vực đất đai (gọi tắt là kiểm tra nghiệm thu): Tính theo qui định 
Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính và 
Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

3. Khi áp dụng đơn giá để xây dựng dự toán, tùy mục đích cụ thể của phương án 
dự toán, các chi phí khác theo quy định pháp luật sẽ được xem xét bổ sung như: 

- Chi phí VAT của vật liệu, dụng cụ, điện năng. 

- Chi phí VAT của sản phẩm. 

- Chi phí khác theo quy định tại Thông tư 136/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. 



Phần II 
ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM 

Chương I 

ĐƠN GIÁ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH 
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STT Nội dung công việc ĐVT 

JS 
B<

s* s
l

l
 

Chi phí 
dụng 

cụ 

Chi phí 
vật liệu Chi phí 

thiết bị 

Chi phí 
năng 
lượng 

Chi phí trực 
tiếp (A1) 

Chi phí 
chung 
(nội 

nghiệp 
15%) 

Đơn giá 
sản phẩm 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(4)+(5)+( 

6)+(7)+(8) 
(10)=(9)x 

15% 
(11)=(9)+( 

10) 

1 

Các công việcThống kê đất 
đai cấp tỉnh tính theo tỉnh 
trung bình (có 10 đơn vị 
hành chính cấp huyện). 

Tỉnh 
trung 
bình 

11.638.2 
41 

608.98 
7 

3.185.41 
1 

233.36 
9 

952.13 
1 16.618.139 2.492.721 19.110.86 

0 

2 

Rà soát tổng hợp các thửa 
đất có biến động về hình thể, 
loại đất, loại đối tượng sử 
dụng đất và đối tượng quản 
lý đất đã thực hiện xong thủ 
tục hành chính về đất đai 
trong năm thống kê từ hồ sơ 
địa chính và các hồ sơ thủ 
tục về đất đai liên quan gửi 
UBND cấp xã trước ngày 15 
tháng 11 để thực hiện thống 
kê đất đai hàng năm (trừ các 

Thửa 8.493 8.493 1.274 9.767 
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Chi phí 
dụng 

cụ 

Chi phí 
vật liệu 

Chi phí sử dụng 
thiết bị 

Chi phí trực 
tiếp (A1) 

Chi phí 
chung 
(nội 

nghiệp 
15%) 

Đơn giá 
sản phẩm 

(đồng) 
STT Nội dung công việc ĐVT 01
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Chi phí 
dụng 

cụ 

Chi phí 
vật liệu Chi phí 

thiết bị 

Chi phí 
năng 
lượng 

Chi phí trực 
tiếp (A1) 

Chi phí 
chung 
(nội 

nghiệp 
15%) 

Đơn giá 
sản phẩm 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(4)+(5)+( 

6)+(7)+(8) 
(10)=(9)x 

15% 
(11)=(9)+( 

10) 

đơn vị câp xã đã xây dựng 
CSDL đât đai sử dụng đồng 
bộ ở các câp); 
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dơ 
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Ghi chú: 

Định mức tại Mục 1 tính cho tỉnh trung bình (tỉnh có 10 đơn vị cấp huyện); khi tính định mức cho từng tỉnh cụ thể thì căn cứ 
vào số lượng huyện thực tế của tỉnh để tính theo công thức: MT = Mtbt X [1 + 0,05X (Kslh - 10)] 

Trong đó: 

- Mt là mức lao động của tỉnh cần tính; 

- Mtbt là mức lao động của tỉnh trung bình; 

- Kslh là số lượng đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh. 

Ui 



Chương II 
ĐƠN GIÁ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN 

STT Nội dung công việc ĐVT 
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Chi phí 
dụng cụ 

Chi phí 
vật liệu 

Chi phí sử dụng 
thiết bị Chi phí 

trực tiếp 
(Ai) 

Chi phí 
chung 

(nội 

nghiệp 
15%) 

Đơn giá 
sản phẩm 

(đồng) 
STT Nội dung công việc ĐVT 
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;
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Chi phí 
dụng cụ 

Chi phí 
vật liệu Chi phí 

thiết bị 

Chi phí 
năng 
lượng 

Chi phí 
trực tiếp 

(Ai) 

Chi phí 
chung 

(nội 

nghiệp 
15%) 

Đơn giá 
sản phẩm 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(4)+(5 

)+(6) 
+(7)+(8) 

(10)=(9)x 
15% 

(11)=(9)+ 
(10) 

1 

Các công việc Thống kê đất 
đai cấp huyện tính theo 
huyện trung bình (có 15 đơn 
vị hành chính cấp xã) 

Huyện 
trung 
bình 

8.443.4 
58 477.706 1.826.57 

5 155.358 642.70 
7 

11.545.80 
4 1.731.871 13.277.67 

5 

2 

Rà soát, tổng hợp các thửa 
đất có biến động về hình thể, 
loại đất, loại đối tượng sử 
dụng đất và đối tượng quản 
lý đất đã thực hiện xong thủ 
tục hành chính về đất đai 
trong năm thống kê từ hồ sơ 
địa chính và các hồ sơ thủ 
tục về đất đai liên quan gửi 
UBND cấp xã trước ngày 15 
tháng 11 để thực hiện thống 
kê đất đai hàng năm (trừ các 
xã đã có CSDL đất đai được 
khai thác sử dụng tại xã): 



STT Nội dung công việc ĐVT 
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Chi phí 
dụng cụ 

Chi phí 
vật liệu 

Chi phí sử dụng 
thiết bị Chi phí 

trực tiếp 
(Ai) 

Chi phí 
chung 

(nội 

nghiệp 
15%) 

Đơn giá 
sản phẩm 

(đồng) 
STT Nội dung công việc ĐVT 
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Chi phí 
dụng cụ 

Chi phí 
vật liệu Chi phí 

thiết bị 

Chi phí 
năng 
lượng 

Chi phí 
trực tiếp 

(Ai) 

Chi phí 
chung 

(nội 

nghiệp 
15%) 

Đơn giá 
sản phẩm 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(4)+(5 

)+(6) 
+(7)+(8) 

(10)=(9)x 
15% 

(11)=(9)+ 
(10) 

2.1 
- Đối với xã đã có CSDL đất 
đai nhưng chưa khai thác sử 
dụng ở cấp xã. 

Xã 202.417 202.417 30.363 232.780 

2.2 - Đối với xã chưa có CSDL 
đất đai. Thửa 5.060 5.060 759 5.819 
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Ghi chú: 

- Định mức tại Mục 1 tính cho huyện trung bình (có 15 đơn vị hành chính cấp xã); khi tính định mức cho từng huyện cụ thể thì 
căn cứ vào số lượng đơn vị cấp xã thực tế của huyện để tính theo công thức: MH = Mtbh X [1 + 0,04 X (KSỈX - 15)] 

Trong đó: 

- Mh là mức lao động của huyện cần tính; 

- Mtbh là mức lao động của huyện trung bình; 

Kslx là số lượng đơn vị cấp xã thuộc huyện. 



Chương III 
ĐƠN GIÁ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ 

00 

STT Nội dung công việc ĐVT 

h
n

ậ
 

Chi 
phí 

dụng 
cụ 

Chi phí 
vật liệu 

Chi phí sử dụng thiết 
bị 

Chi phí trực 
tiếp (A1) 

Chi phí 
chung 
(ngoại 
nghiệp 

20%; nội 
nghiệp 
15%) 

Đơn giá 
sản 

phẩm 
(đồng) 

STT Nội dung công việc ĐVT 

h
n

ậ
 

Chi 
phí 

dụng 
cụ 

Chi phí 
vật liệu Chi 

phí 
thiết 

bị 

Chi phí 
năng lượng 

Chi phí trực 
tiếp (A1) 

Chi phí 
chung 
(ngoại 
nghiệp 

20%; nội 
nghiệp 
15%) 

Đơn giá 
sản 

phẩm 
(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(4)+(5) 

+(6)+(7) +(8) 
(10)=(9)x 
20%; 15% 

(11)=(9) 

+(10) 

1 

Các công việc tính theo 
xã trung bình (xã đồng 
bằng có diện tích bằng 
1.000 ha) (không bao 
gồm mục 2) (Nội 
nghiệp) 

Xã trung 
bình 2.437.494 41.513 525.901 77.805 273.896 3.356.609 503.491 3.860.100 

2 

Rà soát để xác định và 
chỉnh lý bản đồ kiểm kê 
đất đai đối với các 
trường hợp biến động 

2.1 

Rà soát, xác định và tổng 
hợp các trường hợp biến 
động đã thực hiện xong 
thủ tục hành chính về đất 
đai trong năm thống kê 
hoặc tiếp nhận bản tổng 



hợp các trường hợp biến 
động do VPĐKĐĐ 
chuyển đến: 

174.107 26.116 200.223 Q o> 
Q 
dơ 
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CTQ 
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to 

87.053 13.058 100.111 

Đối với xã có CSDL 
được khai thác sử dụng 
tại cấp xã thì rà soát cơ 

2.1.1 sở dữ liệu đất đai để xác 
định và tổng hợp các 
trường hợp biến động; 
(Nội nghiệp) 

2.1.2 

Đối với xã không có 
CSDL và xã có CSDL 
nhưng chưa được khai 
thác sử dụng tại cấp xã 
thì tiếp nhận bản tổng 
hợp các trường hợp biến 
động trong kỳ thống kê 
do VPĐKĐĐ chuyển 
đến; đối chiếu với các 
thông báo chỉnh lý hồ sơ 
địa chính đã tiếp nhận 
trong năm để cập nhật bổ 
sung (nếu có); (Nội 
nghiệp) 

Xã trung 
bình 

Xã trung 
bình 

174.107 

87.053 



2.2 

Rà soát thực địa các 
trường hợp đã thực hiện 
xong thủ tục hành chính 
về đất đai trong năm 
thống kê theo bản tổng 
hợp các trường hợp biến 
động trong kỳ thống kê 
do VPĐKĐĐ chuyển 
đến (hoặc do UBND xã 
thực hiện đối với trường 
hợp tại điểm 2.1.1) để 
xác định và chỉnh lý sơ 
bộ vào bản đồ kiểm kê, 
xác nhận thực tế biến 
động vào bản tổng hợp 
các trường hợp biến 
động đã hoàn thành thủ 
tục hành chính, nhưng 
chưa thực hiện trong 
thực tế. (Ngoại nghiệp) 

Khoanh 43.527 672 

2.3 

Chỉnh lý vào bản đồ 
KKĐĐ dạng số đối với 
các trường hợp biến 
động về hình thể, loại 
đất, loại đối tượng sử 
dụng đất, đối tượng quản 
lý đất trong năm thống 
kê từ kết quả rà soát tại 
điểm 2.2.(Nội nghiệp) 

Khoanh 26.116 404 

o 

44.199 8.840 53.039 
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26.520 3.978 30.498 



Ghi chú: 

(1) Định mức lao động kỹ thuật, dụng cụ, thiết bị công tác nội nghiệp tại Mục 1, 2.1.1, 2.1.2 nêu trên tính cho xã trung bình (xã 
đồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha). Khi tính định mức cho từng xã cụ thể thì căn cứ vào diện tích tự nhiên và mức độ khó khăn 
thực tế của xã đó để tính theo công thức sau: MX = Mtbx X Kdtx X Kkv 

Trong đó: 

- MX là mức lao động của xã cần tính; 

• Mtbx là mức lao động của xã trung bình; o 

Kdtx hệ sô quy mô diện tích câp xã (được xác định theo Mục II, Phụ lục 3.1); ^ 

Kkv là hệ sô điều chỉnh khu vực (được xác định theo Mục III, Phụ lục 3.1); B 
(2) Định mức tại Mục 2.2 tính cho công ngoại nghiệp, các định mức công việc còn lại là công nội nghiệp. o 

o>> 
5 
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5 ui 
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to 



Phụ lục 1.1 to 

CHI PHÍ NHÂN CÔNG THÔNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TÍNH 
(Bảng 3 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Nội dung ĐVT Định 
biên 

Định mức 
(Công 

nhóm/tỉnh) 

Đơn giá 
(công/nhóm) 

g n
đ
 ổ

(
 T

 

1 Công tác chuẩn bị 2.760.225 

1.1 Thu thập tài liệu Bộ/tỉnh 1KS3 1 212.325 212.325 

1.2 

Rà soát tổng hợp các thửa đất có biến động về hình thể, loại đất, 
loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất đã thực hiện 
xong thủ tục hành chính về đất đai trong năm thống kê từ hồ sơ 
địa chính và các hồ sơ thủ tục về đất đai liên quan gửi UBND cấp 
xã trước ngày 15 tháng 11 để thực hiện thống kê đất đai hàng năm 
(trừ các đơn vị cấp xã đã xây dựng CSDL đất đai sử dụng đồng bộ 
ở các cấp); 

Thửa/tỉnh 1KS3 12 212.325 2.547.900 

2 
Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ của câp huyện 
(kết quả TKĐĐ câp huyện, thông kê đât quôc phòng, đât an 
ninh) 

3.165.058 

2.1 Tiếp nhận hồ sơ TKĐĐ của cấp huyện giao nộp Bộ/tỉnh 1KTV6 2 202.417 404.833 

2.2 Kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ của cấp huyện Bộ/tỉnh 1KS3 10 212.325 2.123.250 

2.3 Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả TKĐĐ Bộ/tỉnh 1KS3 3 212.325 636.975 

3 Tổng hợp sô liệu TKĐĐ câp tỉnh 2.547.900 

3.1 Rà soát, xử lý số liệu thống kê của cấp huyện đối với các khu vực 
tranh chấp, chồng, hở địa giới hành chính Bộ/tỉnh 2KS3 2 424.650 849.300 

3.2 Tổng hợp số liệu TKĐĐ cấp tỉnh Bộ/tỉnh 1KS3 2 212.325 424.650 

3.3 Rà soát đối chiếu thông tin, dữ liệu giữa các biểu, giữa dạng giấy, Bộ/tỉnh 2KS3 3 424.650 1.273.950 
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STT Nội dung ĐVT Định 
biên 

Định mức 
(Công 

nhóm/tỉnh) 

Đơn giá 
(công/nhóm) 

g n
đ
 ổ

(
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dạng số 

4 Phân tích số liệu, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình 
hình biến động đất đai của địa phương 2.335.575 

4.1 Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất Bộ/tỉnh 1KS3 4 212.325 849.300 

4.2 Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất Bộ/tỉnh 1KS3 3 212.325 636.975 

4.3 Phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong 
năm Bộ/tỉnh 1KS3 4 212.325 849.300 

5 Xây dựng báo cáo kết quả TKĐĐ cấp tỉnh Bộ/tỉnh 2KS3 7 424.650 2.972.550 

6 Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả 
TKĐĐ ẳ ẳ ẳ Bộ/tỉnh 2KTV6 1 404.833 404.833 

Mức lao động của tỉnh tính theo tỉnh trung bình cần tính: 11.638.241 

Ghi chú: Định mức tại điểm 1.2 Bảng 3 tính cho tỉnh có số lượng thửa biến động về hình thể, loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối 

tượng quản lý đất có liên quan đến tổ chức sử dụng đất cần thống kê trung bình hàng năm 300 thửa (10 huyện x 30 thửa/huyện) (khi tính mức cho 

một thửa đất thì mức công tại điểm 1.2 chia cho 300 thửa). Trường hợp tỉnh có mức độ biến động lớn hơn hoặc nhỏ hơn 300 thửa thì lấy mức tính 

cho một thửa đất x số lượng thửa thực tế. 



24 CÔNG BÁO/Số 152+153/Ngày 01-11-2022 

Phụ lục 1.2 

CHI PHÍ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ , VẬT LIỆU THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH 
I. Dụng cụ (Bảng 22 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
hạn 

(tháng) 

Định mức 
(Ca/tỉnh) 

i á 
) 

g i 
g 

a '<§ 
5 ịs Đ
( Thành tiền 

(đồng) 

1 Bàn làm việc Cái 60 67,00 1.525.000 65.497 

2 Ghế văn phòng Cái 60 67,00 605.000 25.984 

3 Tủ đựng tài liệu Cái 60 67,00 2.148.182 92.262 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 16,75 1.049.091 11.264 

5 Lưu điện Cái 60 55,00 1.108.182 39.071 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60 3,35 2.681.818 5.759 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60 3,35 1.718.182 3.690 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 16,75 290.909 3.124 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 16,75 1.068.182 11.469 

10 Đèn neon 0,04 kW Bộ 30 67,00 209.091 17.960 

11 Máy tính bấm số Cái 60 9,30 163.636 976 

12 Đồng hồ treo tường Cái 36 16,75 80.000 1.432 

13 Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ 
liệu (2T) Cái 36 16,75 1.809.091 32.374 

14 Điện năng kW 151,60 1.864 282.582 

Tổng cộng 593.444 

Dụng cụ nhỏ, giá trị thấp được tính bằng 5% 15.543 

Tổng cộng chi phí dụng cụ của tỉnh trung bình cần tính: 608.987 

II. Thiết bị (Bảng 23 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Danh mục 
thiết bị ĐVT Công suất 

(kw/h) 
Định mức 
(Ca/tỉnh) 

i á 
) 

g i 
g 

s '<§ ơ
 

đ ồ 

Đ
( Thành tiền 

(đồng) 

1 Máy in khổ A4 Cái 0,50 2,00 3.354.545 2.684 

2 Máy in khổ A3 Cái 0,50 2,00 17.127.273 13.702 

3 Máy vi tính Cái 0,40 55,00 8.181.818 180.000 

4 Máy điều hòa 
nhiệt độ Cái 2,20 16,75 5.945.455 24.897 

5 Máy photocopy 
A3 Cái 1,50 2,00 24.172.727 12.086 
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6 Điện năng kW 510,80 1.864 952.131 

Tổng cộng chi phí sử dụng thiết bị của tỉnh trung bình cần tính: 1.185.500 

III. Vật liệu (Bảng 24 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(Ca/tỉnh) 

Đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền 
(đồng) 

1 Mực in A4 Laser Hộp 0,50 590.909 295.455 

2 Mực in A3 Laser Hộp 0,50 1.400.000 700.000 

3 Mực photocopy Hộp 0,80 1.200.000 960.000 

4 Sổ ghi chép Quyển 6,00 30.000 180.000 

5 Cặp 3 dây Chiếc 18,00 10.000 180.000 

6 Giấy A4 Ram 5,00 70.000 350.000 

7 Giấy A3 Ram 2,00 142.000 284.000 

Tổng cộng 2.949.455 

Vật liệu có giá trị thấp và hao hụt được tính bằng (8%) 235.956 

Tổng cộng chi phí vật liệu của tỉnh trung bình cần tính: 3.185.411 

Ghi chú: Phân bổ dụng cụ, thiết bị và vật liệu theo nội dung công việc chỉ tính cho 

công việc có đơn vị tính là "Bộ/tỉnh ", không thực hiện phân bổ cho các công việc có đơn vị 

tính"Thửa/tỉnh". 



Phụ lục 2.1 On 

CHI PHÍ NHÂN CÔNG THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN 
(Bảng 2 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Nội dung ĐVT Định 
biên 

Định mức 
công 

nhóm/huyện 

Đơn giá 
công 

nhóm/huyện 
Tổng cộng 

1 Công tác chuẩn bị 2.682.020 

1.1 Thu thập tài liệu Bộ/huyện 1KTV6 1,00 202.417 202.417 

1.2 

Rà soát, tổng hợp các thửa đất có biến động về hình thể, loại 
đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất đã 
thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai trong năm thống 
kê từ hồ sơ địa chính và các hồ sơ thủ tục về đất đai liên quan 
gửi UBND cấp xã trước ngày 15 tháng 11 để thực hiện thống 
kê đất đai hàng năm (trừ các xã đã có CSDL đất đai được khai 
thác sử dụng tại xã): 

2.479.603 

1.2.1 Trường hợp đã có CSDL đất đai nhưng chưa khai thác sử 
dụng ở cấp xã Bộ/xã 1KTV6 1,00 202.417 202.417 

1.2.2 Trường hợp chưa có CSDL đất đai Thửa/huyện 1KTV6 11,25 202.417 2.277.186 

2 Tiêp nhận và kiêm đêm hồ sơ kêt quả TKĐĐ của câp xã 
giao nộp 1.891.108 

2.1 Tiếp nhận hồ sơ TKĐĐ đã hoàn thiện của cấp xã Bộ/huyện 1KTV6 2,00 202.417 404.833 

2.2 Kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ của cấp xã Bộ/huyện 1KS3 5,00 212.325 1.061.625 

2.3 Hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả 
TKĐĐ Bộ/huyện 1KS3 2,00 212.325 424.650 

3 Tổng hợp số liệu TKĐĐ câp huyện 1.910.925 

Q o> 
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STT Nội dung ĐVT Định 
biên 

Định mức 
công 

nhóm/huyện 

Đơn giá 
công 

nhóm/huyện 
Tổng cộng 

3.1 Rà soát, xử lý số liệu thống kê của cấp xã đối với các khu vực 
tranh chấp, chồng, hở địa giới hành chính Bộ/huyện 2KS3 3,00 424.650 1.273.950 

3.2 Tổng hợp số liệu TKĐĐ cấp huyện Bộ/huyện 1KS3 2,00 212.325 424.650 

3.3 Rà soát, đối chiếu thông tin, dữ liệu giữa các biểu, giữa dạng 
giấy và dạng số Bộ/huyện 1KS3 1,00 212.325 212.325 

4 Phân tích số liệu, đánh giá hiện trạng sử dụng đât và tình 
hình biên động đât đai của địa phương 1.910.925 

4.1 Phân tích, đánh giá hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất Bộ/huyện 1KS3 3,00 212.325 636.975 

4.2 Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất đai Bộ/huyện 1KS3 3,00 212.325 636.975 

4.3 Phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong 
năm của huyện Bộ/huyện 1KS3 3,00 212.325 636.975 

5 Xây dựng báo cáo kêt quả TKĐĐ câp huyện Bộ/huyện 2KS3 5,00 424.650 2.123.250 

6 Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo Bộ/huyện 1KTV6 2,00 202.417 404.833 

Mức lao động của huyện trung bình cần tính: 8.443.458 

Ghi chú: 

- Định mức tại điểm 1.2.2 Bảng 2 tính cho huyện có số lượng thửa biến động về hình thể, loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và 

đối tượng quản lý đất cần thống kê trung bình hàng năm 450 thửa (15 xã x 30 thửa/xã) (khi tính mức cho một thửa đất thì mức công tại 

điểm 1.2.2 chia cho 450 thửa). Trường hợp huyện có mức độ biến động lớn hơn hoặc nhỏ hơn 450 thửa thì lấy mức tính cho một thửa 

đất x số lượng thửa thực tế. 

o 
to 
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Phụ lục 2.2 

CHI PHÍ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ , VẬT LIỆU THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN 
I. Dụng cụ (Bảng 19 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
hạn 

(tháng) 

Định mức 
(Ca/huyện) đ( 

Đ
 

ồ
 

)g 
i á Thành tiền 

(đồng) 

1 Bàn làm việc Cái 60 43,00 1.525.000 42.035 

2 Ghế văn phòng Cái 60 43,00 605.000 16.676 

3 Tủ để tài liệu Cái 60 43,00 2.148.182 59.213 

4 Ổn áp dùng chung 
10A Cái 60 10,75 1.049.091 7.229 

5 Lưu điện Cái 60 31,00 1.108.182 22.022 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60 4,65 2.681.818 7.994 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60 3,10 1.718.182 3.414 

8 Quạt thông gió 
0,04kW Cái 60 9,30 290.909 1.734 

9 Quạt trần 0,1kW Cái 60 9,30 1.068.182 6.368 

10 Đèn neon 0,04kW Bộ 30 43,00 209.091 11.527 

11 Máy tính bấm số Cái 60 3,10 163.636 325 

12 Đồng hồ treo tường Cái 36 43,00 80.000 3.675 

13 Ổ cứng ngoài lưu trữ 
dữ liệu (1T) Cái 36 10,50 1.256.364 14.094 

14 Điện năng kW 145,70 1.864 271.585 

Tổng cộng 467.891 

Dụng cụ nhỏ, giá trị thấp được tính bằng 5% 9.815 

Tổng cộng chi phí dụng cụ của huyện trung bình cần tính: 477.706 

II. Thiết bị (Bảng 20 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(kw/h) 

Định mức 
(Ca/huyện) 

i á 
) 

g i 
g 

ơ
 

đ ồ 

Đ
( Thành 

tiền 
(đồng) 

1 Máy in khổ A4 Cái 0,50 2,60 3.354.545 3.489 

2 Máy in khổ A3 Cái 0,50 1,30 17.127.273 8.906 

3 Máy vi tính để bàn Cái 0,40 34,00 8.181.818 111.273 

4 Máy điều hòa nhiệt 
độ Cái 2,20 10,75 5.945.455 15.978 

5 Máy photocopy A3 Cái 1,50 2,60 24.172.727 15.712 
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6 Điện năng kW 344,80 1.864 642.707 

Tổng cộng chi phí sử dụng thiết bị của huyện trung bình cần tính: 798.065 
III. Vật liệu (Bảng 21 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(Ca/huyện) 

i á 
) 

g i 
g 

a '<§ ơ
 

đ ồ 

Đ
( Thành tiền 

(đồng) 

1 Mực in A4 Laser Hộp 0,30 590.909 177.273 

2 Mực in A3 Laser Hộp 0,20 1.400.000 280.000 

3 Mực photocopy Hộp 0,30 1.200.000 360.000 

4 Sổ ghi chép Quyển 4,00 30.000 120.000 

5 Cặp 3 dây Chiếc 12,00 10.000 120.000 

6 Giấy A4 Ram 5,00 70.000 350.000 

7 Giấy A3 Ram 2,00 142.000 284.000 

Tổng cộng 1.691.273 

Vật liệu có giá trị thấp và hao hụt được tính bằng (8%) 135.302 

Tổng cộng chi phí vật liệu của huyện trung bình cần tính: 1.826.575 

Ghi chú: Phân bổ dụng cụ, thiết bị và vật liệu theo nội dung công việc chỉ tính cho công việc 

có đơn vị tính là "Bộ/huyện", không thực hiện phân bổ cho các công việc có đơn vị tính "Bộ/xã" và 

"Thửa/huyện". 



Phụ lục 3.1 

CHI PHÍ NHÂN CÔNG THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ 
I. Chi phí lao động (Bảng 1 TT13/2019/TT-BTNMT) 

3 o 

STT Nội dung ĐVT Định 
biên 

Định 
mức 

Công/xã 

Đơn giá 
công/xã 

Tổng 
cộng 

1 Công tác chuẩn bị 522.321 C 
1.1 Thu thập tài liệu, số liệu Bộ/xã 1KTV4 1,00 174.107 174.107 u 

1.2 Đánh giá, lựa chọn tài liệu, dữ liệu Bộ/xã 1KTV4 1,00 174.107 174.107 ( h ì  

1.3 Chuẩn bị biểu mẫu phục vụ TKĐĐ Bộ/xã 1KTV4 1,00 174.107 174.107 > •  

2 Rà soát đê xác định và chỉnh lý bản đồ kiêm kê đât đai đối với các trường 
hợp biên động 

S o> 

2.1 
Rà soát, xác định và tổng hợp các trường hợp biến động đã thực hiện xong thủ tục 
hành chính về đất đai trong năm thống kê hoặc tiếp nhận bản tổng hợp các trường 
hợp biến động do VPĐKĐĐ chuyển đến: 

2 T 
5 
ui 

2.1.1 Đối với xã có CSDL được khai thác sử dụng tại cấp xã thì rà soát cơ sở dữ liệu 
đất đai để xác định và tổng hợp các trường hợp biến động; Bộ/xã 1KTV4 1,00 174.107 174.107 

g s»-
0 

2.1.2 

Đối với xã không có CSDL và xã có CSDL nhưng chưa được khai thác sử dụng 
tại cấp xã thì tiếp nhận bản tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ thống kê 
do VPĐKĐĐ chuyển đến; đối chiếu với các thông báo chỉnh lý hồ sơ địa chính đã 
tiếp nhận trong năm để cập nhật bổ sung (nếu có); 

Bộ/xã 1KTV4 0,50 174.107 87.053 2 
o 
KI 
K> 

2.2 

Rà soát thực địa các trường hợp đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai 
trong năm thống kê theo bản tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ thống 
kê do VPĐKĐĐ chuyển đến (hoặc do UBND xã thực hiện đối với trường hợp tại 
điểm 2.1.1) để xác định và chỉnh lý sơ bộ vào bản đồ kiểm kê, xác nhận thực tế 
biến động vào bản tổng hợp các trường hợp biến động đã hoàn thành thủ tục hành 
chính, nhưng chưa thực hiện trong thực tế 

Khoanh/xã 1KTV4 4,00 174.107 696.426 



STT 

2.3 

Nội dung ĐVT Định 
biên 

Định 
mức 

Công/xã 

Đơn giá 
công/xã 

174.107 

Tổng 
cộng STT 

2.3 
Chỉnh lý vào bản đồ KKĐĐ dạng số đối với các trường hợp biến động về hình 
thể, loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất trong năm thống kê 
từ kết quả rà soát tại điểm 2.2 

Khoanh/xã 1KTV4 2,40 

Đơn giá 
công/xã 

174.107 417.856 

3 Tổng hợp số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp xã Bộ/xã 1KTV4 3,00 174.107 522.32C 

4 Phân tích số liệu, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất 
đai của địa phương 522.32C 

C 
c 

4.1 Phân tích, đánh giá hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất Bộ/xã 1KTV4 2,00 174.107 348.213 

4.2 Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất đai Bộ/xã 1KTV4 1,00 174.107 174.107 > 
c 

5 Xây dựng báo cáo kết quả TKĐĐ Bộ/xã 1KTV4 4,00 174.107 696.426 S o> 

6 Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả TKĐĐ Bộ/xã 1KTV4 1,00 174.107 174.107 5 
N 

Mức lao động của xã trung bình (Mtbx): 2.437.49 % ' '1 

Ghi chú 

- Định mức tại điểm 2.2 và 2.3 tính cho xã có 16 khoanh biến động về hình thể, loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất 1 

thống kê (khi tính cho một khoanh đất thì mức công tại điểm 2.2 và 2.3 chia cho 16 khoanh). Trường hợp xã có mức độ biến động lớn hơn hoặc ì 

hơn 16 khoanh thì lấy mức tính cho một khoanh đất x số lượng khoanh thực tế. 

II. Hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) (Phụ lục số 1 TT13/2019/TT-BTNMT) 

g 

% 
% 
2 
o to ìo 

STT Diện tích tự nhiên (ha) Hệ số (Kdtx) Công thức tính 

1 <100 - 1.000 0,50 - 1,00 Hệ số của xã cần tính = 0,5+((1,0-0,5)/(1000- 100)) x (diện tích của xã cần tính 
100) 

2 > 1000 - 2000 1,01 - 1,10 Hệ số của xã cần tính = 1,01+((1,1-1,01)/(2000- 1000)) x (diện tích của xã cần tứ 
-1000) 

h 

3 



> 2000 - 5000 1,11 1,20 Hệ số của xã cần tính =1,11+((1,2-1,11)/(5.000- 2000)) x (diện tích của xã cần 
tính-2000) 

u K 

> 5000 - 10000 1,21 1,30 Hệ số của xã cần tính =1,21+((1,3-1,21)/(10.000- 5000)) x (diện tích của xã cần 
tính -5000) 

> 10.000 - 150.000 1,31 1,40 Hệ số của xã cần tính =1,31+((1,4-1,31)/(150.000- 10.000)) x (diện tích của xã cầ 
tính -10.000) 

III. Hệ số điều chỉnh khu vực (Kkv) (Phụ lục số 1 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Khu vực Hệ số (Kkv) 

1 Các xã khu vực miền núi 0,90 

2 Các xã khu vực đồng bằng 1,00 

3 Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị 1,10 

4 Các phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1,20 

5 Các phường thuộc quận 1,30 
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Phụ lục 3.2 

CHI PHÍ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ , VẬT LIỆU THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ 
I. Dụng cụ (Bảng 15 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời 
hạn 

(tháng) 

Định mức 
(Ca/xã) 

g i 
g 

S'
<§ 

Đ
( Thành tiền 

(đồng) 

1 Bàn làm việc Cái 60 17,00 1.525.000 16.619 

2 Ghế văn phòng Cái 60 17,00 605.000 6.593 

3 Tủ đựng tài liệu Cái 60 17,00 2.148.182 23.410 

4 Ổn áp dùng chung 
10A Cái 60 4,50 1.049.091 3.026 

5 Quạt thông gió 
0,04kW Cái 60 4,85 290.909 904 

6 Quạt trần 0,1kW Cái 60 4,85 1.068.182 3.321 

7 Đèn neon 0,04kW Bộ 36 4,85 209.091 1.083 

8 Máy tính bấm số Cái 60 5,80 163.636 608 

9 USB 4G Cái 12 2,00 53.636 344 

10 Điện năng kW 36 6,98 1.864 14 

Tổng cộng 55.922 

Dụng cụ nhỏ, giá trị thấp được tính bằng 5% 2.795 

Tổng cộng chi phí dụng cụ của xã trung bình cần tính: 58.717 

Ghi chú: Phân bổ dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng 16 

PHÂN BỔ CHO NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
(Bảng 16 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Nội dung công việc Hệ 
Tổng 
hợp 

Nội 
nghiệp 

Ngoại 
nghiệp 

STT Nội dung công việc sô 
58.717 47.972 10.745 

1 

Rà soát thực địa các trường hợp đã thực hiện 
xong thủ tục hành chính về đất đai trong năm 
thống kê theo bản tổng hợp các trường hợp 
biến động trong kỳ thống kê do VPĐKĐĐ 

chuyển đến (hoặc do UBND xã thực hiện đối 
với trường hợp tại điểm 2.1.1) để xác định và 
chỉnh lý sơ bộ vào bản đồ kiểm kê, xác nhận 

thực tế biến động vào bản tổng hợp các 
trường hợp biến động đã hoàn thành thủ tục 
hành chính, nhưng chưa thực hiện trong thực 

tế (Ngoại nghiệp) 

0,183 10.745 10.745 
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2 

Chỉnh lý vào bản đồ KKĐĐ dạng số đối với 
các trường hợp biến động về hình thể, loại 
đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng 

quản lý đất trong năm thống kê từ kết quả rà 
soát tại điểm 2.2 (Nội nghiệp) 

0,11 6.459 6.459 

3 Tổng các nội dung công việc còn lại 0,707 41.513 41.513 

II. Thiết bị (Bảng 17 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 
(kw/h) 

Định mức 
(Ca/xã) 

i á 
) 

g i 
g 

s '<§ ơ
 

đ ồ 

Đ
( Thành tiền 

(đồng) 

1 Máy in khổ A4 Cái 0,5 0,90 3.354.545 1.208 

2 Máy in khổ A3 Cái 0,5 0,45 17.127.273 3.083 

3 Máy vi tính để bàn Cái 0,4 17,00 8.181.818 55.636 

4 Máy điều hòa nhiệt 
độ Cái 2,2 4,25 5.945.455 6.317 

5 Máy photocopy A3 Cái 1,5 0,90 24.172.727 5.439 

6 Máy in Plotter Cái 0,4 0,48 31.886.364 6.122 

7 Điện năng kW 146,94 1.864 273.896 

Tổng cộng chi phí sử dụng thiết bị của xã trung bình cần tính: 351.701 

III. Vật liệu (Bảng 18 TT13/2019/TT-BTNMT) 

STT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 
(Ca/xã) 

i á 
) 

g i 
g 

ơ
 

đ ồ 

Đ
( Thành tiền 

(đồng) 

1 Mực in A4 Laser Hộp 0,05 590.909 29.545 

2 Mực in A3 Laser Hộp 0,05 1.400.000 70.000 

3 Mực photocopy Hộp 0,15 1.200.000 180.000 

4 Sổ ghi chép Quyển 2,00 30.000 60.000 

5 Cặp 3 dây Chiếc 3,00 10.000 30.000 

6 Giấy A4 Ram 1,00 70.000 70.000 

7 Giấy A3 Ram 0,20 142.000 28.400 

8 Giấy A0 Tờ 5,00 3.800 19.000 

Tổng cộng 486.945 

Vật liệu có giá trị thấp và hao hụt được tính bằng (8%) 38.956 

Tổng cộng chi phí vật liệu của xã trung bình cần tính: 525.901 

Ghi chú: Đối với xã có CSDL được khai thác sử dụng tại cấp xã thì rà soát cơ sở dữ liệu đất 

đai để xác định và tổng hợp các trường hợp biến động được tính bằng 0,8 lần định mức quy định tại 

Bảng 15, Bảng 17. 
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Phụ lục 5 

ĐƠN GIÁ DỤNG CỤ, THIÉT BỊ, VẬT LIỆU 

STT Danh mục ĐVT 
Đơn giá chưa 
bao gồm thuế 
VAT (VNĐ) 

Đơn giá 
(bao gồm 

thuế GTGT 
10%) 

Ghi chú 

1. DỤNG CỤ 

1 Bàn làm việc Cái 1.525.000 

2 Ghế văn phòng Cái 605.000 

3 Tủ đựng tài liệu Cái 2.148.182 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 1.049.091 

5 Lưu điện Cái 1.108.182 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 2.681.818 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 1.718.182 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 290.909 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 1.068.182 

10 USB (4 GB) Bộ 53.636 

11 Đèn neon 0,04 kw Cái 209.091 

12 Máy tính bấm số Cái 163.636 

13 Đồng hồ treo tường Cái 80.000 

14 
Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu 
(1T) Cái 1.256.364 

15 
Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu 
(2T) Cái 1.809.091 

16 Điện năng Cái 1.864 

2. THIÉT BỊ 

1 Máy in khổ A4 Cái 3.354.545 

2 Máy in khổ A3 Cái 17.127.273 

3 Máy vi tính để bàn Cái 8.181.818 

4 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 5.945.455 

5 Máy photocopy A3 Cái 24.172.727 

6 Máy in Plotter Cái 31.886.364 

7 Điện năng Cái 1.864 

3. VẬT LIỆU 

1 Mực in A4 Laser Hộp 590.909 

2 Mực in A3 Laser Hộp 1.400.000 
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3 Mực photocopy Hộp 1.200.000 

4 Sổ ghi chép Quyển 30.000 

5 Cặp 3 dây Chiếc 10.000 

6 Giấy A4 Ram 70.000 

7 Giấy A3 Ram 142.000 

8 Giấy AO Tờ 3.800 

* Đơn giá dụng cụ, thiết bị, vật liệu theo Chứng thư thẩm định giá số: 3006/22/CER.VVALUES 
ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt. 


